PHỤ LỤC

Giao chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2016 cho Ban ATGT 
các địa phương, các tuyến quốc lộ, đường sắt, đường thủy
tối thiểu 5% (năm 2015 giảm) đến 10% (năm 2015 tăng)
 (kèm theo Kế hoạch số: 01/KH-BATGT ngày 04 tháng 01 năm 2016)


	TT
	Địa phương/Tuyến
	Số vụ
	Số người chết
	Số người bị thương

	
	
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2015
	Năm 2016

	
	
	
	Giảm tuyệt đối
	Tỷ lệ giảm %
	
	Giảm tuyệt đối
	Tỷ lệ giảm %
	
	Giảm tuyệt đối
	Tỷ lệ giảm %

	1
	Long Khánh
	20

	2
	-10%
	18

	2
	-10%
	14

	1
	-10%

	2
	Định Quán
	31

	3
	-10%
	31

	3
	-10%
	23

	2
	-10%

	3
	Xuân Lộc
	28

	1
	-5%
	18

	1
	-5%
	18

	1
	-5%

	4
	Trảng Bom
	55

	3
	-5%
	38

	2
	-5%
	42

	2
	-5%

	5
	Biên Hòa
	144

	14
	-5%
	110


	6
	-5%
	90


	9
	-5%

	6
	Cẩm Mỹ
	14

	1
	-5%
	7

	1
	-5%
	17

	1
	-5%

	7
	Long Thành
	26

	3
	-10%
	22

	1
	-5%
	12

	1
	-5%

	8
	Nhơn Trạch
	42

	2
	-5%
	25


	1
	-5%
	43

	2
	-5%

	9
	Vĩnh Cửu
	45

	2
	-5%
	29

	1
	-5%
	27

	1
	-5%

	10
	Thống Nhất
	25

	1
	-5%
	21


	1
	-5%
	12

	1
	-5%

	11
	Tân Phú
	27

	1
	-5%
	28

	1
	-5%
	7

	1
	-5%

	12
	Đường sắt
	14

	1
	-10%
	12


	1
	10%
	3

	1
	-10%

	13
	Quốc lộ 1
	78

	4
	-5%
	59

	3
	-5%
	46

	2
	-5%

	14
	Quốc lộ 51
	41

	4
	-10%
	37

	4
	-10%
	24

	1
	-5%

	15
	Đường thủy
	1


	1
	-10%
	3

	1
	-10%
	0

	0
	-5%

	16
	Quốc lộ 20
	57
	3
	-5%
	57
	6
	-10%
	29
	1
	-5%

	17
	Quốc lộ 56
	3

	1
	-5%
	0

	0
	-5%
	4

	1
	-5%

	18
	Cao tốc
	5
	1
	-10%
	1
	1
	-10%
	7
	1
	-10%
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